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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN HK1 - NH: 2013 - 2014
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Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Lê Thị Kim Hoa, Lớp: 7A4, Môn: GDCD

8.68.58.010.09XChiTrần Thị Kim1

6.76.07.08.07XXXDên ÊBanH -2

7.97.58.58.08ĐứcNguyễn Trung3

8.18.57.59.07HàBùi Quang4

8.27.59.58.08HảiNguyễn Thanh5

9.59.510.09.09XHânPhạm Thị Ngọc6

8.18.58.07.08HiếuNguyễn Đức7

8.18.08.58.08XHuyềnVăn Thị Ngọc8

8.28.88.07.08HưngNguyễn Văn9

8.98.810.08.08XLâmNguyễn Thị Mỹ10

8.68.59.58.08LâmHoàng Ngọc11

6.96.07.57.08XNam ÊcămY12

8.79.39.08.07XNgaĐàm Thị13

6.86.85.09.08XXXNgem BKrôngH'14

8.09.07.07.08XNguyên BkrôngY15

8.78.39.09.09XOanhNguyễn Thị Kiều16

8.48.59.06.09SangVũ Duy17

6.76.06.57.09ThaoNguyễn Anh18

9.39.39.59.09XTháiTrần Thị19

8.39.07.08.09ThànhNgô Quang20

9.18.510.09.09ThắngNguyễn Hữu21

8.28.57.58.09XThiêm ByăY22

8.68.59.58.08ThịnhNguyễn Xuân23

6.66.56.08.07XThoa NiêY24

7.17.07.07.08XThươngNguyễn Thị25

8.79.09.09.07XTiênBùi Thị Thủy26

8.910.08.09.07XTrinhLê Nguyễn Tú27

6.14.57.57.07TrungVũ Tiến28

9.19.38.510.09XXXUê ÊcămH'29

8.610.06.59.08XVânPhạm Thị30

8.79.09.08.08ViệtVũ Duy31

8.07.08.510.08VũĐoàn Vũ32

1003200003.112277524Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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6.48.06.54.04BiTrịnh Vũ1

9.010.08.09.08XDânĐinh Thúy2

8.89.88.08.08XDiệuNguyễn Thị3

5.86.83.06.08XDungHoàng Thị Thùy4

7.07.07.07.07DũngTrần Viết5

5.95.07.05.07ĐạiĐoàn Văn6

7.67.59.55.07ĐạtCao Tiến7

7.67.58.07.08ĐứcNguyễn Văn8

7.15.59.07.08HiếuNguyễn Trung9

9.410.09.58.09XHòaVũ Ngọc10

7.47.08.07.08HòaNguyễn Thanh11

7.47.08.07.08HồngNguyễn Mạnh12

7.98.57.08.08XHồngNguyễn Thị Thúy13

6.66.57.07.06XLinhĐinh Thị14

6.75.09.07.07MinhLê Nguyễn Ngọc15

8.29.57.57.07XXXMiriam ByăH16

5.95.56.55.07MừngNguyễn Đức17

6.64.59.57.07NamNguyễn Đức18

6.96.08.56.07NamBùi Văn19

6.26.55.07.07XNăm ÊnũôlY20

7.96.09.510.08XXXNgọc Niê KđămH '21

6.86.57.07.07XXXNhin ỄcămH22

9.110.08.09.09XOanhĐào Phương23

9.49.510.08.09XQuyênTrần Thị24

7.17.07.07.08XThanhLã Thị Lan25

6.77.05.58.07XThi NiêY26

6.67.07.05.06XThiên NiêY -27

6.26.55.07.07ThiệnNguyễn Bá28

7.37.08.56.07ThịnhPhạm Văn29

8.39.09.06.07ThứcĐỗ Liên30

8.88.59.59.08XTrangVũ Kiều31

10031000019.46551725.88Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


